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Thư viện phát triển mặt trước

Chương 5
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Nội dung

• jQuery
• Bootstrap
• React

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Giới thiệu Bootstrap
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• Nhằm thiết kế giao diện

thích ứng và ưu tiên cho

thiết bị di động

(responsive, mobile-first)

• Twitter khởi đầu và đóng

góp chính



Đặc trưng của Bootstrap

• Hệ thống kiểu trình diễn CSS

• Hệ thống lưới (grid)

• Các thành phần giao diện cùng Javascript

API cho tương tác với thành phần giao

diện. 
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Bao hàm Bootstrap

<!DOCTYPE html><html><head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, 

initial-scale=1">

<link rel="stylesheet" href="bootstrap.css">

</head><body>

<div class="container">

Nội dung trang web

</div>

<script src="jquery.js"></script>

<script src="bootstrap.js"></script>

</body></html>
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Nếu không sử dụng các thành phần giao diện của

Bootstrap thì không cần bao hàm các tệp jquery.js

và bootstrap.js



Hệ thống kiểu trình diễn

• Chỉ cần bao hàm tệp bootstrap.css

• Thay thế hệ thống kiểu trình diễn mặc định

của trình duyệt
- Các đối tượng văn bản

o Bộ chọn theo phần tử

- Các đối tượng tài liệu khác
o Bộ chọn theo lớp
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Trình diễn văn bản với các bộ chọn theo phần tử
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Không có Bootstrap

Có Bootstrap
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Trình diễn bảng

• Cho <table>
o .table

o .table-striped

o .table-bordered 

o .table-hover

o .table-condened

o .table-responsive

• Cho <tr>, <td>
o .active, .success, .info, .warning, .danger
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Trình diễn bảng
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Trình diễn hình ảnh
• Cho <img>

o .img-rounded

o .img-circle

o .img-thumbnail 

o .img-responsive
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Trình diễn nút bấm
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• Cho các đối tượng <button>, <input 

type=”button”> và <a>
• .btn, .btn-default, .btn-primary, .btn-success, .btn-info, 

.btn-warning, .btn-danger, .btn-link, .btn-lg, .btn-md, .btn-

sm, .btn-xs, .btn-block

• Nhóm nút bấm bằng <div>
• .btn-group, .btn-group-vertical, .btn-group-justified, .btn-

group-lg|sm|xs



Glyphicon

• Xem http://glyphicons.com

• Sử dụng <span>

o .glyphicon .glyphicon-<name>
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http://glyphicons.com/


Phân trang

• Cho <ul>
o .pagination, . pager, .pagination-lg, 

.pagination-sm

• Cho <li>
o .active, .disabled
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Panel
• Cho <div>

o .panel, .panel-default, .panel-primary, .panel-

success, .panel-info, .panel-warning, .panel-

danger

• Cho <div> bên trong
o .panel-heading, .panel-body, .panel-footer
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Trình diễn biểu nhập

• Cho <form>
o Dọc: Mặc định, không cần bộ chọn

o Ngang: .form-horizontal

o Nội tuyến: .form-inline

• Cho <input>, <textarea>, <select> trên

biểu nhập
o .form-control

• Cho <div> chứa đối tượng nhập và nhãn
o .form-group
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Trình diễn biểu nhập
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Trình diễn khác

• .jumbotron, .well, .badge
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Hệ thống lưới
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Hệ thống lưới
• Mục đích: Dàn trang thích ứng

• Lưới (grid):

o 12 cột có chiều rộng bằng nhau

o Mỗi dòng bao gồm một hoặc nhiều ô

o Mỗi ô có thể chiếm từ 1 đến 12 cột

o Tổng số cột của các ô trên một dòng phải là 12

o Lý do sử dụng 12

 Dễ chỉ định chiều rộng của ô theo %

 Ví dụ: col-3 = 25%, col-6 = 50%, col-9 = 75%, col-

4 = 33%, col-8 = 66%
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Hệ thống lưới
• Lưới phải được đặt trong khung chứa

<div class=“container”></div> 

<div class=“container-fluid”></div>

• Khai báo dòng
<div class=“row”></div>

• Khai báo ô
<div class=“col-<screen>-<size>”></div>
o <size> 

 từ 1 đến 12, cho biết số cột mà ô chiếm

o <screen>

xs (nhỏ hơn 768 pixels)

sm (từ 768 pixels đến 991 pixels)

md (từ 992 pixels đến 1199 pixels)

lg (từ 1200 pixels trở lên)
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Hệ thống lưới

• Có thể sử dụng kết hợp các lớp .col-<screen>-*

khác nhau

<div class="col-sm-3 col-md-6“></div>

• Màn hình lớn hơn <screen> được chỉ định
o Các lớp .col-<screen>-* có khả năng mở rộng lên

o Ví dụ, <div class="col-sm-3 col-md-6“></div>
 Lớp .col-lg-* không được khai báo, do đó lớp .col-md-6

được áp dụng cho cả màn hình kích thước lớn

• Màn hình nhỏ hơn <screen> được chỉ định
o Các ô sẽ được hiển thị theo khối với chiều rộng các ô 

là 100%
 Bản chất lúc này các lớp .col-*-* không được áp dụng và các <div> 

được hiển thị theo khối với chiều rộng 100% theo mặc định
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Hệ thống lưới
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Các thành phần giao diện
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Thành phần giao diện

• Thành phần giao diện
o Nhóm các đối tượng tài liệu được cung cấp

các lớp CSS và hàm Javascript để chúng

được hiển thị và tương tác theo kịch bản đã

định trước

• Cần bao hàm cả jquery.js và bootstrap.js
o Để có thể tương tác với các thành phần
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Danh sách thả xuống

<div class="dropdown">

<button class="btn dropdown-toogle" data-

toggle="dropdown"> Memu </button>

<ul class="dropdown-menu">

<li><a href="#">HTML</a></li>

<li><a href="#" class="active">CSS</a></li>

<li><a href="#" class="disabled"> Javascript

</a> </li>

</ul>

</div> 
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Khung đóng-mở

<button data-toggle="collapse" data-

target="#sample">Ẩn/hiện</button>

<p id="sample" class="collapse">

Nội dung bất kỳ

</p> 
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Panel đóng-mở
<div class="panel panel-default">

<div class="panel-heading">

<a data-toggle="collapse" href="#collapse1">Panel</a>

</div>

<div id="collapse1" class="panel-collapse collapse">

<div class="panel-body">Panel Body</div>

<div class="panel-footer">Panel Footer</div>

</div>

</div>
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Accordion = Nhóm panels đóng-mở

<div class="panel-group" id="p">

<div class="panel panel-default">

<div class="panel-heading">

<a data-toggle="collapse" data-parent="#p" href="#c1"> Collapsible 1 </a>

</div>

<div id="c1" class="panel-collapse collapse in">

<div class="panel-body">Content 1</div>

</div>

</div>

<div class="panel panel-default">

<div class="panel-heading">

<a data-toggle="collapse" data-parent="#p" href="#c2"> Collapsible 2 </a>

</div>

<div id="c2" class="panel-collapse collapse">

<div class="panel-body">Content 2</div>

</div>

</div>

</div>
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Tabs/Pills
<ul class="nav nav-tabs">

<li class="active"><a data-toggle="tab" href="#menu1">Menu 1</a></li>

<li><a data-toggle="tab" href="#menu2">Menu 2</a></li>

</ul>

<div class="tab-content">

<div id="menu1" class="tab-pane in active">

<h3>Menu 1</h3>

<p>Some content in menu 1.</p>

</div>

<div id="menu2" class="tab-pane">

<h3>Menu 2</h3>

<p>Some content in menu 2.</p>

</div>

</div>
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Thanh điều hướng
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• Khung chứa <nav>

o .navbar, .navbar-default, .navbar-inverse, 

.navbar-fixed-top, .navbar-fixed-bottom

• Các thành phần có thể đưa vào thanh điều

hướng

o tiêu đề

o danh sách thực đơn

o nút bấm

o form

o văn bản



Thanh điều hướng
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• Khung chứa <nav>

o .navbar, .navbar-default, .navbar-inverse, 

.navbar-fixed-top, .navbar-fixed-bottom



Thanh điều hướng
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• Các thành phần có thể đưa vào thanh điều

hướng

o tiêu đề

<div class=“navbar-header”>

<a class=“navbar-brand”>…</a>

</div>



Thanh điều hướng
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• Các thành phần có thể đưa vào thanh điều

hướng

o danh sách thực đơn

<ul class=“nav navbar-nav navbar- right ”>



Thanh điều hướng
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• Các thành phần có thể đưa vào thanh điều

hướng

o nút bấm

<button class=“navbar-btn”>…</button>



Thanh điều hướng
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• Các thành phần có thể đưa vào thanh điều

hướng

o form

<form class=“navbar-form”>…</form>



Thanh điều hướng
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• Các thành phần có thể đưa vào thanh điều

hướng

o văn bản

.class=“navbar-text”



Thanh điều hướng
• Thay đổi hiển thị thích ứng thiết bị

o Nội dung có thể ẩn/hiện

<div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar"> 

…</div>

o Phần tiêu đề

<button class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" 

data-target="#myNavbar"> …</button>

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



Javascript API
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Tương tác với các thành phần giao diện
• Sử dụng các thuộc tính data-*

o Thư viện Javascript của Bootstrap sẽ phân tích DOM 

để tìm ra các đối tượng tài liệu có thuộc tính data-*

rồi gán các phương thức xử lý tương ứng cho chúng. 

• Sử dụng các Javascript API 
o Được viết theo cú pháp của jQuery

o Ví dụ, thay vì sử dụng thuộc tính data-toggle="tab“, 

sử dụng API sau:

$(".nav-tabs a").click(function(){$(this).tab("show");})

o Bắt và xử lý các sự kiện theo mong muốn
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Ví dụ: Tải nội dung từng tab khi cần

<ul class="nav nav-tabs">

<li class="active"><a data-toggle="tab" href="#menu1">Tab 1</a></li>

<li><a data-toggle="tab" href="#menu2">Tab 2</a></li>

<li><a data-toggle="tab" href="#menu3">Tab 3</a></li>

</ul>

<div class="tab-content">

<div id="menu1" class="tab-pane in active">Preloaded content</div>

<div id="menu2" class="tab-pane"></div>

<div id="menu3" class="tab-pane"></div>

</div>

<script type="text/javascript">

$(document).ready(function(){

$('.nav-tabs a').on('show.bs.tab', function(){

if ($($(this).attr("href")).html() == "") {

if ($(this).attr("href") == "#menu2") {

$("#menu2").load("abc.htm");

} else if ($(this).attr("href") == "#menu3") {

$("#menu3").load("def.htm");

}

}

});

});

</script>

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web.



React
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Tiếp theo


